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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2021/HS-PT
 

Ngày: 29 – 4 – 2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách
 

Các Thẩm phán:   Bà Phạm Thị Anh Trang  

 Ông Võ Minh Công 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hòa Bình - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Phòng xét xử số 2, Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

33/2021/TLPT-HS ngày 17 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo LÊ THÁI T do có 

kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2021/HS-ST ngày 26 

tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận.      

 - Bị cáo có kháng cáo: LÊ THÁI T - sinh năm: 1994, tại Ninh Thuận. 

Nơi cư trú: K5, phường P, thành phố PT, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: làm thuê; 

Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Tài H và bà Phạm Thị Mỹ H; Vợ là: 

Diệp Ngọc H; Có 01 người con; Tiền sự: Không; Tiền án: tại bản án số 

07/2018/HSST ngày 06 tháng 3 năm 2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 11 

tháng 7 năm 2019, chấp hành xong hình phạt;  

 Nhân thân:  

 + Ngày 14 tháng 4 năm 2012, bị Công an phường Kinh Dinh xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 150.000 đồng về hành vi gây mất trật tự khu dân cư (nộp 

phạt ngày 27/8/2012); 

 + Ngày 21 tháng 10 năm 2013, bị Công an thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy (nộp phạt ngày 21/10/2013); 
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 + Ngày 31 tháng 12 năm 2015 bị Phòng PC47 Công an tỉnh Ninh Thuận xử 

phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (nộp phạt ngày 

31/12/2015). 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam: không. Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt tại 

phiên tòa.  

 - Bị hại không có kháng cáo: Công ty TNHH Công nghệ Phú An Khang  

Đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Hồng Nh, sinh năm: 1985. 

Địa chỉ: K1, phường M, thành phố P T, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt tại phiên 

tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 01 tháng 8 năm 2020, LÊ THÁI T cùng vợ là 

Diệp Ngọc H và một số người bạn đến hát Karaoke ở phòng số 203 của quán 

Karaoke Đêm Gala. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, giữa T và H xảy ra mâu thuẫn, 

cãi nhau. Do tức giận nên Tài đã dùng chân gạt đổ làm hỏng hoàn toàn một số đồ 

dùng trong phòng hát số 203, gồm: 01 đĩa hình con rồng đựng trái cây, kích thước 

(58x28x22)cm; 01 đĩa lá thủy tinh đựng trái cây, kích thước (50x25x03)cm; 01 

khay ba tầng đựng trái cây, kích thước (42x24x25)cm; 01 khay đựng rượu, kích 

thước (25x22x16)cm; 01 đĩa hình bầu bằng thủy tinh đựng trái cây, có đường kính 

15cm, cao 18cm; 4 ly thủy tinh uống bia. Khi nhóm của Tài tính tiền ra về, thì xảy 

ra xô xát với nhân viên của quán nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả ra về.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 83/BBĐG ngày 20 tháng 8 năm 2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố kết luận: tổng giá trị các 

tài sản nói trên là 5.450.000đ. 

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 

2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã 

quyết định:  

Căn cứ vào khoản 1 điều 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo LÊ THÁI T phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo LÊ THÁI T 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định. 

- Ngày 08/02/2021, bị cáo LÊ THÁI T có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo không giam giữ.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị cáo giữ nguyên kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án:  
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Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo LÊ THÁI T là đúng chủ thể và đều 

đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật. 

Về nội dung: bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, đại 

diện hợp pháp của bị hại tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị 

cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, mức hình phạt 9 tháng tù là phù hợp. Đề 

nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, 356 BLTTHS. Không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo LÊ THÁI T. Giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo LÊ THÁI T. 

 - Bị cáo nói lời sau cùng: xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm 

về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Bị cáo LÊ THÁI T kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 

Bộ luật tố tụng Hình sự (viết tắt là BLTTHS) nên vụ án được xem xét theo trình tự 

phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo LÊ THÁI T thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình như sau: do bực tức chị Diệp Ngọc H nên LÊ THÁI T làm hư hỏng tài 

sản của quán Karaoke Đêm gala, gây thiệt hại tài sản trị giá là 5.450.000đồng. Vì 

vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo LÊ THÁI T phạm tội “Hủy hoại tài sản” 

theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự (viết tắt là BLHS) là có căn cứ.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự càn quấy, bất chấp 

pháp luật của bị cáo, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình tình an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý 

nghiêm để răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời có tác dụng phòng ngừa 

chung. Mức hình phạt 09 (Chín) tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối 

với bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin cải tạo không giam giữ của bị 

cáo LÊ THÁI T thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào tính chất, mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo, đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: 

tự nguyện bồi thường thiệt hại về dân sự, thành khẩn khai báo, đại diện hợp pháp 

của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Các tình tiết này được quy định tại 

các điểm b, s khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51 BLHS.  

Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu; đã bị kết án chưa được xóa án tích mà 

lại tiếp tục thực hiện phạm tội do cố ý là tái phạm; Đây là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới mà nêu 

lý do vợ mới sinh để là căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt là không phù hợp nên Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm của Tòa án cấp sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa. 
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[4] Về án phí phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên 

bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng Hình sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo LÊ THÁI T; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 17/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Tuyên bố: bị cáo LÊ THÁI T phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 178, điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: bị cáo LÊ THÁI T 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án.  

Về án phí: Bị cáo LÊ THÁI T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (29/4/2021). 

Nơi nhận:    
-VKSND tỉnh Ninh Thuận;       
-VKSND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; 

-TAND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (2 bản);  

-Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; 

-Chi cục THADS Tp.Phan Rang - Tháp Chàm; 

-PV 27; 

-Sở Tư pháp (kèm án sơ thẩm); 

-Bị cáo;  Đại diện hợp pháp của Bị hại;   

-Phòng KTNV-THA; HCTP;                                                     

-Lưu án văn, hồ sơ./.    

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lâm Bách 

 

 


